
Phụ lục V 

KÝ HIỆU VÀ HÌNH THỨC THỂ HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, 
BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-BTNMT ngày  tháng      năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Danh mục 

1 
5.1. Ký hiệu thể hiện loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên 
đề quốc gia 

2 
5.2. Ký hiệu thể hiện loại đất trên bản đồ bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ chuyên 
đề cấp tỉnh, cấp huyện 

3 
5.3. Ký hiệu khoanh đất thực hiện trong năm kế hoạch trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm cấp huyện  

4 
5.4. Ký hiệu các ranh giới khu vực lấn biển; các khu vực sử dụng đất cần quản lý 
nghiêm ngặt:  đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên; khu công nghệ cao  

5 
5.5. Mẫu bản vẽ thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích loại đất đối với các công trình, dự án  
thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 

6 
5.6. Mẫu xác nhận bản đồ hiện trạng sử dụng đất quốc gia, bản đồ định hướng các vùng 
kinh tế xã hội 

7 
5.7. Mẫu xác nhận và ký duyệt bản đồ quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
quốc gia 

8 5.8. Mẫu xác nhận bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chuyên đề cấp tỉnh 

9 
5.9. Mẫu xác nhận và ký duyệt bản đồ quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 
tỉnh 

10 5.10. Mẫu xác nhận bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

11 
5.11. Mẫu xác nhận và ký duyệt bản đồ quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
cấp huyện; bản đồ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện 

12 5.12. Bản đồ chuyên đề và các quy định khác 

 
 

  





















5.4. KÝ HIỆU RANH GIỚI CÁC KHU VÀ CÁC KÝ HIỆU QUY HOẠCH KHÁC TRÊN 
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, BẢN ĐỒ 
CHUYÊN ĐỀ 

Nội dung 

 
Mã ký 
hiệu 

Thông số màu 
Lớp/Level Số 

màu 
Red Green Blue 

  1. Ranh giới khu vực lấn biển để sử dụng vào mục 
đích nông nghiệp, phi nông nghiệp 

44 KLB 124 0 0 255 

 2. Ranh giới khu vực sử dụng đất cần quản lý 
nghiêm ngặt: 

      

  2.1. Đất trồng lúa 45 KTL 1 255 255 100 

  2.2. Đất rừng đặc dụng 46 KRD 202 0 168 0 

  2.3. Đất rừng phòng hộ  47 KRP 24 190 255 30 

  2.4. Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên 48 KRT 19 180 255 180 

  3. Ranh giới khu công nghệ cao 49 KCC 143 255 128 140 

  4. Ranh giới khoanh đất quy hoạch 6  203 255 255 100 

  5. Mã loại đất quy hoạch 34  203 255 255 100 

  6. Màu loại đất quy hoạch 32      

 



5.5. MẪU BẢN VẼ THỂ HIỆN VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT ĐỐI VỚI 

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

5.5.1. Mẫu trên nền bản đồ địa chính:  



5.5.2. Mẫu trên nền bản hiện trạng sử dụng đất cấp xã: 

 















5.12. CÁC BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

 

1. Bản đồ chuyên đề 

 Bản đồ chuyên đề được lập trên nền bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất cùng cấp, thể hiện nội 
dung phân bố loại đất chuyên đề tại thời 
điểm cuối kỳ của kỳ quy hoạch, kế hoạch. 
Ký hiệu màu sắc, ranh giới khoanh đất của 
chuyên đề theo mẫu quy định tại Mục 5.1, 
5.2 Phụ lục này. 

 2. Thông số màu loại đất, bảng phân lớp nội dung kế 
thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên bản đồ quy 
hoạch/điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế 
hoạch/điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, bản đồ chuyên 
đề 

Theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 
theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 
31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

3. Diện tích khoanh đất trên bản đồ quy hoạch/điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch/điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất, bản đồ chuyên đề 

4. Cơ sở toán học, kinh tuyến trục, bố cục trình bày các 
bản đồ  

 
 


